
 
DANH SÁCH 

Đề nghị xét chọn “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2024   

STT Đơn vị  Thông tin cá nhân đề nghị 
Tóm tắt ngắn gọn thành tích theo tiêu chuẩn  

(Trong 05 năm liền kề) 

Ghi 

chú 

1 
Trường Tiểu 

học Trần Phú 

Họ và tên: Vũ Thị Thu Hiền 

Năm sinh: 1976 

Chức vụ hiện tại: GV TPT Đội 

Nơi công tác: Trường Tiểu học 

Trần Phú 

Trình độ, chuyên nghành đào tạo: 

Đại học Giáo dục Tiểu học 

Học hàm, học vị: Cử nhân 

Điện thoại, email: 

vtthien.thtp@kontumcity.edu.vn 

1. Uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực, hoặc cấp 

huyện, cấp tỉnh. 

- Đạt danh hiệu GV Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh  

- Ủy viên Hội đồng đội thành phố Kon Tum 

- Thành viên câu lạc bộ Tổng phụ trách đội tỉnh Kon Tum 

- Tham gia Báo cáo viên lớp tập huấn Công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 

2022-2023 

- Tham gia Báo cáo viên lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước 

tỉnh Kon Tum năm 2024. 

- Tham gia thành viên Ban giám khảo Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi 

TP năm học 2020-2021 

2. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục, 

quản lý trong 05 năm liền kề. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục: 2019-2020;2020-2021,2021-

2022,2022-2023,2023-2024. 

 - Năm học 2019- 2020: Đạt Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp TP. Sáng kiến 

kinh nghiệm đạt cấp cơ sở ngành. 

- Năm học 2020- 2021: Bảo lưu  Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp Thành phố. 

Đạt Giáo viên giỏi cấp Thành phố. Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở ngành.  

- Năm học 2021- 2022: Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở ngành. 

- Năm học 2022- 2023: Đạt giải ba Hội thi Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp 

Thành phố. Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở ngành. Hướng dẫn đội viên và đội 

nghi thức của thành phố tham gia “Nghi thức Đội- chỉ huy Đội” đạt giải nhất cấp 

Tỉnh. 

- Năm học 2023- 2024: Đạt Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh. Sáng kiến 

kinh nghiệm đạt cấp cơ sở ngành. 

3. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc về hoạt động đoàn thể, xã hội, phục 

vụ cộng đồng. 

- Tham gia tốt công tác từ thiện trong đại dịch Covid 19 (vận động mạnh thường 

quân được 22.800.000đ mua lương thực)  ủng hộ bà trong trong vùng mắc dịch tại 
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TP Hồ Chí Minh và các điểm trực chốt Sao Mai, khu cách ly trường THCS-THPT 

Liên Việt. Được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen. 

- Vận động mạnh thường quân được 120.000.000đ mua gạo, quần áo, dày dép,  sách 

vở, đồ dùng học tập tặng cho HS nghèo tại các trường (TH Kim Đồng, TH Nguyễn 

Bá Ngọc, TH Phùng Khắc Khoan, TH Bế Văn Đàn, THCS Trường Sa, TH- THCS 

Đak Bla và phiên chợ không đồng tại xã Ngok Bay năm học 2023-2024). 

- Vận động mạnh thường quân trong ban đại diện phụ huynh được 60.000.000đ xây 

dựng thư viện thân thiện trên sân trường, làm nơi đọc sách cho HS hàng ngày. 

- Bồi dưỡng và hướng dẫn cho HS tham gia Hội thi "Chỉ huy đội giỏi" đạt giải nhất 

cấp tỉnh năm 2023. Có 1 HS Đạt giải nhất, 2 giải KK Tin học trẻ cấp tỉnh năm 2024, 

1 giải nhì Tin học trẻ cấp tỉnh năm 2023 và giải KK Tin học trẻ cấp Quốc gia năm 

2023. Có 1 HS đạt giải thưởng Kim Đồng được HĐĐ TW trao tặng. 1 HS đạt danh 

hiệu dũng sỹ "Nghìn việc Tốt" được TW đoàn trao tặng. 1 HS được tham gia 

"Chiến sỹ nhỏ Điện Biên" toàn quốc. 1 HS đạt giải ba cuộc thi "Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng" tỉnh Kon Tum 2024. 

- Bồi dưỡng HS tham gia các cuộc thi do TTVH TTN, HĐĐ các cấp và phong trào 

TDTT đều đạt thành tích cao. 

- Được Liên đoàn lao động TP tặng danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" năm 

học 2019-2020. 

- Được Liên đoàn lao động tặng danh hiệu "Lao động giỏi" năm học 2020-2021. 

- Được TW Đoàn tặng Huy hiệu "Phụ trách giỏi" năm 2019. 

- Được Bộ giáo dục tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2021 

4. Một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp tiêu biểu trong 05 

năm liền kề 

*. Danh hiệu thi đua: 

- Năm học 2019- 2020: Đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 1198/QĐ-

UBND, ngày 13/8/2022 của Chủ tịch UBND thành Phố Kon Tum 

- Năm học 2020- 2021: Đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 782/QĐ-

UBND, ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND thành Phố Kon Tum 

- Năm học 2021- 2022: Đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 533/QĐ-

UBND, ngày 14/7/2022 của Chủ tịch UBND thành Phố Kon Tum 

- Năm học 2022- 2023: Đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 363/QĐ-

UBND, ngày 27/6/2023 của Chủ tịch UBND thành Phố Kon Tum  

- Năm học 2023- 2024: Đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 512/QĐ-
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UBND, ngày 27/6/2024 của Chủ tịch UBND thành Phố Kon Tum 

*. Hình thức khen thưởng: 

+ Năm học 2019-2020 được nhận:  

- Bằng khen của tỉnh đoàn theo Quyết định số 451 QĐ/ TĐNT, ngày 17/8/2020 của 

Ban thường vụ tỉnh đoàn Kon Tum. 

- Bằng khen của TW Đoàn theo Quyết định số 243 QĐ/TWĐTN, ngày 10/9/2020 

của TW Đoàn TN cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Bằng khen của Chủ tich UBND tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 705/QĐ-

UBND, ngày 25/9/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. 

- Bằng khen của TW Đoàn theo Quyết định số 413 QĐ/TWĐTN, ngày 12/11/2020 

của Ban chấp hành TW Đoàn thanh niên. 

+ Năm học 2020-2021 được nhận: 

- Bằng khen của UNND tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 234/QĐ-UBND, ngày 

13/5/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. 

- Bằng khen của tỉnh đoàn Kon Tum theo Quyết định số 638/QĐ/TĐNT, ngày 

4/8/2021 của tỉnh Đoàn Kon Tum. 

- Bằng khen của TW Đoàn theo Quyết định số 418/QĐ/TWĐTN ngày 22/9/2021 

của TW Đoàn thanh niên. 

- Bằng khen của tỉnh Đoàn Kon Tum theo Quyết định số 675/QĐ/TĐNT-VP, ngày 

29/9/2021 

+ Năm học 2021-2022 được nhận: 

- Bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum theo Quyết định 497/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. 

+ Năm học 2022-2023 được nhận: 

- Bằng khen của tỉnh Đoàn Kon Tum theo Quyết định số 113/QĐ/TĐNT- TNTH 

ngày 05/7/2023 của tỉnh Đoàn Kon Tum. 

- Bằng khen của TW Đoàn theo Quyết định số 408/QĐKT/TWĐTN-VP, ngày 

05/9/2023 của TW Đoàn. 

- Bằng khen của HĐĐ TW  theo Quyết định số 45/QĐKT/TWĐTN-VP, ngày 

25/9/2023 của Hội đồng đội TW. 

- Bằng khen của của HĐĐ TW  theo Quyết định số 33/QĐ/TWĐTN, ngày 

05/9/2023 của HĐĐTW. 

+ Năm học 2023-2024  được nhận: 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1531/QĐ-TTg, ngày 
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02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bằng khen của Đảng bộ tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 1124-QĐ/TU, ngày 

02/4/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum. 

- Bằng khen của tỉnh Đoàn Kon Tum theo Quyết định số 302-QĐ/TĐTN-VP, ngày 

29/7/2024 của tỉnh Đoàn Kon Tum.  

2 

Trường 

THPT 

Nguyễn Trãi 

Họ và tên: Đặng Thị Vĩnh Thụy.     

Ngày, tháng, năm sinh: 

20/04/1978 

Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng tổ 

Hóa 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: 

Cử nhân Hóa học 

Học hàm, học vị: Cử nhân 

Điện thoại liên hệ: 0978516995.  

Địa chỉ email: 

dangthivinhthuy04@gmail.com. 

 

1. Uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực, hoặc cấp 

huyện, cấp tỉnh. 

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 chu kì liên tiếp: Năm 2002-2003 và 

năm học 2005-2006.  

- Tham gia thành viên Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bắt đầu từ 

năm học 2008-2009 đến nay. 

- Tham gia thành viên Ban giám khảo Hội thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp tỉnh 

năm học 2021-2022 và 2022-2023. 

- Giáo viên cốt cán, được Sở GD ĐT cử làm Báo cáo viên tham gia tập huấn đại trà 

cho GV chương trình 2018. 

- Tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức và đạt giải cao, như 

Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử, Cuộc thi Thiết bị dạy học số. 

- Tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT và đạt được kết quả cao. 

2. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục, 

quản lý trong 05 năm liền kề. 

- Làm tốt công tác quản lý tổ chuyên môn (Tập thể tổ chuyên môn được Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” 5 năm liên tục từ 

năm 2019 đến nay. 

- Công tác giáo dục: Liên tục nhiều năm liền lớp chủ nhiệm xếp vị thứ 1 và có 

100% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt. 

- Tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, kết quả: 

+ Năm học 2021 – 2022: Có 1 đề tài đoạt giải nhất cấp tỉnh 

+ Năm học 2022 – 2023: Có 1 đề tài đoạt giải nhất cấp tỉnh. 

- Tham gia cuộc thi Thiết bị dạy học số: Năm 2022-2023 có 1 sản phẩm được Hội 

đồng khoa học của Sở chọn vào nhóm 2. 

- Tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Ngành phát động, kết quả: 

+ Năm học 2021 – 2022: Có 1 sản phẩm xếp loại xuất sắc 

+ Năm học 2022 – 2023: Có 1 sản phẩm xếp loại xuất sắc 

- Trong công tác bồi dưỡng HSG:  
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+ Năm học 2019 – 2020: Có 4 học sinh đoạt giải cấp tỉnh  

(1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba). 

+ Năm học 2020 – 2021: Có 2 học sinh đoạt giải cấp tỉnh  

(1 giải ba và 1giải khuyến khích). 

+ Năm học 2021 – 2022: Có 2 học sinh đoạt giải cấp tỉnh  

(1 giải ba và 1 giải khuyến khích). 

+ Năm học 2022 – 2023: Có 1 học sinh đoạt giải cấp tỉnh  

(1 giải nhì). 

+ Năm học 2023 – 2024: Có 3 học sinh đoạt giải cấp tỉnh  

(1 giải nhất và 2 giải nhì). 

- Xếp loại viên chức: Từ năm 2019 đến nay, 5 năm liên tục được xếp loại hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học: Trong 5 năm liên tục có SKKN được Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum công nhận phạm vi ảnh hưởng của các SKKN 

của cán bộ giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Năm 2020: Quyết định số 433/QĐ-SGDĐT ngày 08/07/2020 

Năm 2021: Quyết định số 1714/QĐ-SGDĐT ngày 26/06/2021 

Năm 2022: Quyết định số 285/QĐ-SGDĐT ngày 08/06/2022 của Sở GD&ĐT 

KonTum   

Năm 2023: Quyết định số 286/QĐ-SGDĐT ngày 07/06/2023 của Sở GD&ĐT 

KonTum   

Năm 2024: Quyết định số 531/QĐ-SGDĐT ngày 11/09/2024 của Sở GD&ĐT 

KonTum   

3. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc về hoạt động đoàn thể, xã hội, phục 

vụ cộng đồng. 

- Tham gia tốt công tác từ thiện trong đại dịch Covid 19. 

- Tham gia tích cực các hoạt động xây dựng tổ công đoàn vững mạnh và đạt thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn 

vững mạnh được Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen (Theo 

quyết định số 138, ngày 11 tháng 08 năm 2015); Được Ban chấp hành Công đoàn 

giáo dục tặng giấy khen (theo quyết định số 18/QĐ-CĐN, ngày 07/08/2018). 

- Thực hiện tốt và tích cực trong công tác vận động học sinh thực hiện tốt Cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (UBND 



6 

 
tỉnh tặng bằng khen theo quyết định Số 242/QĐ – UBND, ngày 16 tháng 05 năm 

2023 của UBND tỉnh Kon Tum). 

- Làm tốt công tác vận động Học sinh lớp chủ nhiệm quyên góp đồng phục, sách vở 

tặng cho học sinh trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, huy động phụ huynh học sinh 

được 2 suất học bổng tặng học sinh khó khăn trong lớp (mỗi suất 1.500.000 đồng). 

4. Một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp tiêu biểu trong 05 

năm liền kề 

- Danh hiệu thi đua: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tục (kể từ 

năm 2018-2019 đến 2022-2023) 

- Hình thức khen thưởng các cấp:  

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen (theo quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 16 

tháng 08 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum). 

+ Chủ tịch UBND huyện Ngọc hồi tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020 (theo quyết định số 986/QĐ-UBND, ngày 

07/07/2020) 

+ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác dạy học giai đoạn 2015-2020 (theo quyết định số 830/QĐ-SGDĐT ngày 

16/11/2020). 

+ Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (theo quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 07 

tháng 11 năm 2022). 

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 (theo quyết định 

số 242/QĐ – UBND, ngày 16 tháng 05 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum) 

+ Giám đốc Sở GD & ĐT Kon Tum tặng giấy khen “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2023 

(theo quyết định số 706/QĐ – SGDĐT, ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc 

Sở GDĐT tỉnh Kon Tum). 

Danh sách này có 02 người (Trong đó: 01 giáo viên cấp Tiểu học; 01 Giáo viên cấp Trung học phổ thông). 

 


